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1-VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG-LỚP A

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4
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6.45.07.59.0CÐ CK 15A07/09/96ĐạtTrần Quốc03011510211

4.82.07.010.0CÐ CK 15B18/11/96HùngLý Văn03011511582

6.37.04.510.0CÐ CK 15E26/10/97ThắngNguyễn Hữu03011515533

4.64.05.06.0CÐ CK 16A10/10/1998LuânNguyễn Lê Thành03011610404

6.15.06.510.0CÐ CK 16B02/01/1998LâmNguyễn Sỹ03011611595

5.65.06.07.0CÐ CK 16C12/09/1998HiềnTrần Quốc03011612476

5.54.07.07.0CÐ CK 16C06/12/1997TuấnĐặng Ngọc03011613237

5.96.05.57.0CÐ CK 16D05/01/1998AnDương Thành03011613298

6.56.06.59.0CÐ CK 16E16/11/1998KhoaTrịnh Anh03011614749

7.27.07.09.0CÐ CK 17A07/11/1999MinhNguyễn Nhật030117105210

7.06.07.510.0CÐ CK 17B12/06/1999AnhTrần Quốc030117110411

5.64.06.510.0CÐ CK 17B01/01/1999CườngNguyễn Quốc030117110912

7.37.07.010.0CÐ CK 17B08/03/1998DươngNguyễn Khắc030117111713

5.05.04.09.0CÐ CK 17B01/04/1998PhúMang030117117614

4.83.06.57.0CÐ CK 17B02/06/1999TrungNguyễn Văn030117119815

5.86.04.510.0CÐ CK 17C28/08/1999ChiếnTrần Tấn030117121316

6.27.04.59.0CÐ CK 17C14/01/1999ĐôVõ Thành030117122817

6.96.07.59.0CÐ CK 17D17/1/1999DũNgTrầN Văn030117132118

6.87.06.09.0CÐ CK 17D27/07/1999ĐạtNguyễn Đỗ Thành030117132419

7.27.07.09.0CÐ CK 17D20/02/1997HùngNguyễn Phi030117133920

5.45.05.09.0CÐ CK 17D16/10/1999KhangPhạm Trần Tấn030117134021

7.37.07.010.0CÐ CK 17D20/07/1999PhươngNguyễn Ngọc030117137522

5.96.05.09.0CÐ CK 17D25/09/1999ThiệnTrần Minh030117139323

5.87.03.59.0CÐ CK 17D29/8/1999TrungTrần Quốc030117140124

0.00.00.00.0CÐ CK 17E09/09/1999AnThạch Bình030117141325

7.68.07.08.0CÐ ÔTÔ 15B01/08/97PhúcPhan Văn030215117926

6.05.07.07.0CÐ ÔTÔ 16B23/10/97ĐứcTrần Minh030215114427

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 16E08/02/97ThiênĐặng Thanh030215156528

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 16A00/00/1998EmNguyễn Ngọc Luân030216102529

6.58.04.09.0CÐ ÔTÔ 16A11/06/1998KhôiNguyễn Minh030216105130

6.36.07.05.0CÐ ÔTÔ 16A23/02/1998TàiNguyễn Tấn030216109031

5.64.07.08.0CÐ ÔTÔ 16A15/06/1998TâmLý Linh030216109132

6.46.06.58.0CÐ ÔTÔ 16A17/01/1998TínNguyễn Huỳnh Trung030216110433
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6.26.06.08.0CÐ ÔTÔ 16A13/05/1997TùngĐặng Quang030216111534

6.26.06.56.0CÐ ÔTÔ 16C02/01/1998AnhLê Đức030216125335

5.25.05.07.0CÐ ÔTÔ 16C16/05/1998BìnhTrần Thanh030216125736

4.43.05.57.0CÐ ÔTÔ 16C08/05/1998DụngNguyễn Văn030216127037

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 16C27/02/1998KhangNguyễn An030216129238

5.45.06.05.0CÐ ÔTÔ 16C06/03/1998TuấnĐoàn Anh030216136639

5.85.06.57.0CÐ ÔTÔ 16D26/07/1998ĐạiHồ Văn030216139840

7.27.07.09.0CÐ ÔTÔ 16D07/11/1998GiangNguyễn Trường030216140341

3.71.07.04.0CÐ ÔTÔ 16D15/07/1998NghĩaNguyễn Hữu030216143342

2.40.05.52.0CÐ ÔTÔ 16D01/12/1998NguyênNguyễn Trung030216143743

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 16D19/10/1998QuýNguyễn Ngọc030216145944

2.90.05.09.0CÐ ÔTÔ 16D27/05/1998ThanhMã Quốc030216146945

6.76.07.09.0CÐ ÔTÔ 16D08/04/1998TùngBùi Tiến030216149446

6.05.07.07.0CÐ ÔTÔ 16D29/04/1996VinhPhạm Hiển030216149747

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 16E27/01/1998ChínhNguyễn Công030216150948

5.96.05.57.0CÐ ÔTÔ 16E10/04/1998HòaNguyễn Lê030216152949

5.15.05.06.0CÐ ÔTÔ 16E26/09/1998QuangNguyễn Đăng030216158250

7.27.07.09.0CÐ ÔTÔ 16E17/10/1998ThànhĐặng Chí030216159851

6.05.07.07.0CÐ ÔTÔ 17C12/07/1999PhongLê Tuấn030217133252

7.48.06.58.0CÐ ÔTÔ 17C08/03/1999VươngTrần Nguyễn Linh030217138553

5.85.07.05.0
CÐ ĐĐT
15ĐTE

22/07/97KhanhNguyễn Công030315136754

6.86.07.010.0CÐ Đ, ĐT 16G16/03/97HưngNguyễn Lê Hoàng030315169955

4.83.06.57.0CÐ Đ, ĐT 16B16/05/1998HàNguyễn Xuân030316112356

5.25.05.07.0CÐ Đ, ĐT 16B11/02/1998ThạchHồ Văn030316117257

3.72.06.03.0CÐ Đ, ĐT 16B20/09/1998YĐặng Văn030316119758

6.15.07.08.0CÐ Đ, ĐT 16F06/10/1997ĐăngĐặng Hải030316150759

6.05.06.59.0CÐ Đ, ĐT 16F10/06/1997TàiLê Anh030316155960

5.95.06.010.0CÐ Đ, ĐT 16F06/06/1998TuânTrịnh Tiến030316158361

6.46.06.58.0CÐ NL 15A27/01/96LộcNguyễn Ngọc030415105062

6.47.05.57.0CÐ TH 14A26/04/1996HuyNguyễn Hoàng Gia030614102863

5.54.06.59.0CÐ TH 15PMB20/02/97NinhTrần Tuấn030615138864

5.34.06.57.0CÐ TH 15MMT28/07/97PhongBùi Thanh030615138965

0.00.00.00.0CÐ TH 16A15/07/97HiếuLý Trần Huỳnh030615102866

5.24.06.08.0CÐ TH 16A18/12/1998HânTrần Thị Ngọc030616103967

0.00.00.00.0CÐ TH 16A18/10/1998NghĩaTrần Minh030616107068

5.24.06.08.0CÐ TH 16A07/09/1997TrangThông Huyền030616111269

7.27.07.57.0CÐ TH 16B06/07/1998AnhNguyễn Tuấn030616113670

0.00.00.00.0CÐ TH 16B22/09/1998DươngLại Văn030616114871

5.23.07.57.0CÐ TH 16B15/11/1998HòaHồ Nhật030616117472
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5.23.07.09.0CÐ TH 16B08/05/1998HưngĐặng Duy030616118173

5.03.07.07.0CÐ TH 16B11/07/1998TàiNguyễn Tấn030616122874

5.85.06.57.0CÐ TH 16B06/11/1998ThuậnNguyễn Hùng030616124275

5.85.06.57.0CÐ TH 16B25/04/1998TríPhạm Hoàng Cao030616125176

5.66.05.06.0CÐ TH 16D24/01/1998HuyVũ Phạm Thanh030616141977

4.95.04.56.0CÐ TH 16D24/03/1998LongPhan Thành030616143878

0.00.00.00.0CÐ TH 16D03/11/1998TrườngVõ Minh030616150379

0.30.00.03.0CÐ TH 17A26/10/1999BảoNgô Tường030617100480

6.15.06.510.0CÐ TH 17A05/02/1999DươngVũ Đình Nam030617101881

5.74.07.09.0CÐ TH 17A4/1/1999ĐạtHồ Tiến030617102082

5.24.05.510.0CÐ TH 17A22/8/1999TàiDiệp Thế030617107283

6.15.07.08.0CÐ TH 17A08/03/1999TrọngNguyễn Huỳnh Quý030617108684

0.00.00.00.0CÐ TH 17A06/03/1999VõNguyễn Thanh030617110285
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